
STT Lớp nghề MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính TenNganh

1 25BCK2 25BCK2.001 Trần Thành An 10/9/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

2 25BCK2 25BCK2.002 Nguyễn Thế Anh 4/12/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

3 25BCK2 25BCK2.029 Châu Gia Bảo 30/7/2009 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

4 25BCK2 25BCK2.003 Lê Văn Biển 11/12/2008 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

5 25BCK2 25BCK2.007 Trương Khánh Duy 7/10/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

6 25BCK2 25BCK2.006 Phạm Huỳnh Bảo Duy 30/12/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

7 25BCK2 25BCK2.005 Phan Khánh Duy 9/6/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

8 25BCK2 25BCK2.004 Giang Minh Đạt 12/2/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

9 25BCK2 25BCK2.008 Lê Nguyễn Ngọc Hân 24/12/2010 Nữ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

10 25BCK2 25BCK2.009 Hồ Nguyễn Khoa Huân 25/5/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

11 25BCK2 25BCK2.010 Trần Gia Huy 6/9/2009 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

12 25BCK2 25BCK2.011 Trần Gia Huy 7/5/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

13 25BCK2 25BCK2.012 Triệu Minh Huy 19/1/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

14 25BCK2 25BCK2.013 Trương Minh Khang 30/3/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

15 25BCK2 25BCK2.014 Phan Gia Khang 19/11/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

16 25BCK2 25BCK2.015 Lâm Chí Linh 24/10/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

17 25BCK2 25BCK2.030 Nguyễn Văn Chí Long 27/11/2009 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

18 25BCK2 25BCK2.016 Lê Phước Lộc 26/6/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

19 25BCK2 25BCK2.017 Trần Phước Mạnh 12/12/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

20 25BCK2 25BCK2.018 Đặng Lý Hoàng Minh 2/10/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

21 25BCK2 25BCK2.019 Đỗ Quang Nghĩa 14/4/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

22 25BCK2 25BCK2.020 Bùi Nguyễn Thành Nhân 11/5/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

23 25BCK2 25BCK2.021 Nguyễn Bàng Phong 18/10/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

24 25BCK2 25BCK2.032 Nguyễn Hoàng Phú 17/11/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

25 25BCK2 25BCK2.022 Trần Tấn Phúc 31/3/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

26 25BCK2 25BCK2.023 Lê Trọng Phúc 25/6/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

27 25BCK2 25BCK2.025 Phan Minh Tiến 8/3/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

28 25BCK2 25BCK2.027 Lê Minh Tứ 20/1/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

29 25BCK2 25BCK2.024 Huỳnh Lâm Chí Thiện 29/11/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

30 25BCK2 25BCK2.026 Đặng Công Trường 11/4/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

31 25BCK2 25BCK2.028 Đặng Trung Vũ 19/7/2010 Nam Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
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